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Tóm tắt 

Tư duy phân định bạn - thù hay đối tác - đối tượng giữ vai trò quan trọng trong việc 

hoạch định chính sách đối ngoại của các quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói 

riêng hiện nay. Trước thời kỳ Đổi Mới, cách nhận diện này của Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu 

sắc từ cục diện đối đầu ý thức hệ Đông - Tây với sự phân định tương đối rạch ròi giữa bạn và 

thù. Từ sau Nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị khóa VI năm 1988, tư duy đối ngoại của Đảng 

từng bước được điều chỉnh theo hướng độc lập, tự chủ, đa phương hóa và đa dạng hóa các 

mối quan hệ quốc tế. Sự chuyển biến đó được thể hiện qua việc thay thế cách tiếp cận bạn - 

thù bằng đối tác - đối tượng vào năm 2003 (bổ sung vào các năm 2013, 2023), nhấn mạnh 

tính linh hoạt, biện chứng và sự đan xen giữa các mặt hợp tác và đấu tranh trong quan hệ 

quốc tế. Trên cơ sở phương pháp phân tích tài liệu và phương pháp lịch sử - logic, bài viết 

tập trung làm rõ quá trình chuyển biến tư duy từ bạn - thù đến đối tác - đối tượng theo một 

trục logic xuyên suốt, đồng thời rút ra những thành tựu, hạn chế và yêu cầu đặt ra đối với Việt 

Nam trong việc vận dụng tư duy đối tác - đối tượng vào bối cảnh hiện nay. 

Từ khóa: Bạn - thù, đối tác - đối tượng, chính sách đối ngoại, thời kỳ Đổi Mới, Việt 

Nam. 
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Abstract  

The distinction between friends and enemies, or between partners and opponents, plays 

an important role in shaping the foreign policies of countries worldwide, including Vietnam. 

Before the Đổi Mới (Innovation) period, Vietnam's perception of international relations was 

strongly shaped by the East-West ideological confrontation. That is the line between friends 

and enemies was relatively clear-cut. Since the 6th Politburo's Resolution No. 13 in 1988, the 

Party's foreign policy thinking has gradually shifted toward independence, self-reliance, 

multilateralization, and diversification of international relations. This transformation was 

reflected in the adoption of the "partner-opponent" approach in 2003 (further supplemented 

in 2013 and 2023). This replaced the earlier "friend-enemy" mindset and emphasized 

flexibility, dialectical thinking, and the interweaving of cooperation and struggle in 

international relations. On document analysis and the historical-logical approach, this article 

examines the evolution of this transformation along a consistent logical thread, while also 

analyzing its achievements, limitations, and the new requirements facing Vietnam in applying 

the partner-opponent framework in the contemporary international context. 

Keywords: Đổi Mới, friend-enemy, foreign policy, partner-opponent, Vietnam. 



 

Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp, Online First (2026): 1-16 

3 

 

1. Dẫn nhập 

Trong chính trị, việc phân định giữa bạn - thù hay đối tác - đối tượng từ lâu đã được coi 

trọng trong tư duy chính trị và hoạch định chính sách của các quốc gia trên thế giới. Carl 

Schmitt (1888-1985) trong cuốn The concept of the political (Tạm dịch: Khái niệm về chính 

trị) cho rằng bản chất của chính trị nằm ở sự phân biệt giữa “bạn” và “thù”, ông coi đây là cơ 

sở để phân loại các hành động và động cơ mang tính chính trị (Schmitt, 2007, tr. 26). Ở góc 

độ khác, Henry John Temple (1784-1865) trong bài phát biểu tại Hạ viện Anh vào năm 1848 

đã nhấn mạnh đến tính linh hoạt, thay đổi của chính trị và quan hệ quốc tế khi ông cho rằng 

quốc gia không có đồng minh hay kẻ thù vĩnh viễn, mà chỉ có lợi ích của quốc gia là lâu dài 

và bất biến (UK Parliament, 1848). Có thể thấy, bạn - thù là vấn đề cốt lõi trong tư tưởng chính 

trị của các quốc gia trên thế giới và chi phối nhiều đến hoạt động đối ngoại của họ trong những 

bối cảnh lịch sử cụ thể.  

Ở Việt Nam, vấn đề bạn - thù ngoài mang tính lý luận chính trị ra thì cũng gắn liền với 

thực tiễn công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng, phát triển 

đất nước. Việc nhận diện ai là bạn, ai là thù có ý nghĩa chiến lược đối với nước ta trong việc 

tập hợp lực lượng, tranh thủ sự ủng hộ quốc tế và đảm bảo thắng lợi của cuộc cách mạng. Chủ 

tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Muốn làm cách mạng thắng lợi thì phải phân biệt rõ ai 

là bạn, ai là thù, phải thực hiện thêm bầu bạn, bớt kẻ thù” (Hồ Chí Minh Toàn tập, 2011, tập 

13, tr. 453). Tư tưởng này của Người đã được Đảng kế thừa, phát huy và trở thành kim chỉ 

nam trong hoạt động cách mạng và công tác đối ngoại của nước ta từ trước cho đến nay. Trong 

tình hình thế giới có nhiều biến động sâu sắc vào thập niên 80 của thế kỷ XX, công cuộc Đổi 

Mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo đã đặt ra yêu cầu điều chỉnh tư duy đối ngoại nhằm bảo 

đảm lợi ích quốc gia - dân tộc và tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho sự phát triển của đất 

nước. Cùng với sự đổi mới về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, cách nhìn nhận về bạn và 

thù trong chính sách đối ngoại của Việt Nam cũng từng bước có sự điều chỉnh, chuyển từ tư 

duy mang ảnh hưởng của ý thức hệ Đông - Tây sang cách tiếp cận linh hoạt hơn, phù hợp với 

thực tiễn quốc tế mới. 

Cho đến nay, đã có nhiều nghiên cứu về chính sách đối ngoại của Việt Nam thời kỳ Đổi 

mới. Đầu tiên, nghiên cứu của Nguyễn (2005) đã tổng kết lại quá trình ngoại giao của Việt 

Nam từ năm 1945 cho đến thời kỳ Đổi Mới. Từ đó khẳng định, ngoại giao thời kỳ Đổi Mới đã 

góp phần phá thế bao vây cô lập, phục vụ phát triển kinh tế và nâng cao vị thế của Việt Nam 

trên trường quốc tế. Cũng trong cách tiếp cận khái quát, Đinh (2005) và Bùi (2006) đã phác 

họa bức tranh tổng thể về chính sách đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1986 đến 

những năm đầu thế kỷ XXI, qua đó phản ánh những biến động của bối cảnh quốc tế và trong 

nước, sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Việt Nam và những thành tựu đã đạt được. Ngoài 

ra, Đinh (2007) cũng đã khảo cứu tư liệu và đưa ra kết luận Nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị 

khóa VI tháng 5 - 1988 là mốc đánh dấu cho sự chuyển hướng chính sách đối ngoại của Việt 

Nam thời kỳ Đổi Mới. Bên cạnh đó, nghiên cứu của Uông (2009) và Lê (2017) cũng đã làm 

rõ cách Việt Nam xử lý khôn khéo, linh hoạt và hiệu quả các mối quan hệ ngoại giao với các 

nước như Campuchia, Trung Quốc và ASEAN trong giai đoạn Đổi Mới. Gần đây hơn, Nguyễn 

(2022) cũng đã phân tích những quan điểm đột phá trong đường lối đối ngoại của Việt Nam 

từ thời kỳ Đổi Mới cho đến nay qua các chủ trương như “hợp tác cùng tồn tại hòa bình”, “đa 

phương hóa, đa dạng hóa”, “đối tác - đối tượng” và “trường phái ngoại giao cây tre Việt Nam”.  

Nhìn chung, các nghiên cứu kể trên đã cung cấp nền tảng quan trọng để tìm hiểu về quá 

trình hình thành và phát triển chính sách đối ngoại Việt Nam thời kỳ Đổi Mới. Tuy nhiên, phần 

lớn các nghiên cứu này chỉ mới tiếp cận đối tượng nghiên cứu theo hướng mô tả tiến trình lịch 

sử hoặc phân tích các mối quan hệ song phương/đa phương riêng lẻ mà chưa đi sâu vào làm 

rõ sự chuyển biến tư duy đối ngoại của Việt Nam theo một trục lý luận biện chứng và xuyên 
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suốt từ bạn - thù cho đến đối tác - đối tượng. Đây chính là khoảng trống mà bài viết mong 

muốn góp phần làm rõ.  

Như vậy, trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu đi trước và vận dụng trục lý luận trên một 

cách xuyên suốt, bài viết tập trung phân tích về sự chuyển biến tư duy đối ngoại của Việt Nam 

từ bạn - thù sang đối tác - đối tượng trong thời kỳ Đổi Mới một cách khách quan và đa chiều, 

qua đó rút ra những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được cũng như những hạn chế còn tồn tại 

và từ đó thảo luận về phương hướng đối ngoại của Việt Nam hiện nay khi xét đến vấn đề đối 

tác - đối tượng. 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Bài viết được tiếp cận trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh và các quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các phương pháp 

nghiên cứu cụ thể được sử dụng trong bài viết bao gồm: 

Phương pháp phân tích tài liệu: Các nguồn dữ liệu được dùng trong nghiên cứu bao gồm 

các tài liệu sơ cấp và thứ cấp như các văn kiện của Đảng (Đại hội VI, VII, IX, XIV), sách (The 

concept of the political, Hồ Chí Minh toàn tập), bài báo từ các tạp chí khoa học như Nghiên 

cứu Lịch sử, Tạp chí Cộng sản và bài viết đăng trên các trang web như Báo Điện tử Chính 

phủ, Học viện Chính trị. Các nguồn này được lựa chọn dựa trên sự uy tín và mức độ liên quan 

đến nội dung bài viết. Từ đó, tác giả tiến hành tổng hợp, phân loại, phân tích và nhận xét để 

làm rõ những nội dung quan trọng của bài viết.  

Phương pháp lịch sử - logic: Phương pháp này được tác giả sử dụng nhằm làm rõ bối 

cảnh, điều kiện và quá trình chuyển biến tư duy đối ngoại của Việt Nam từ bạn - thù sang đối 

tác - đối tượng theo đúng tiến trình và điều kiện khách quan của lịch sử. Qua đó, tác giả rút ra 

nội dung, tính chất, đặc điểm và các quy luật vận động, phát triển của quá trình này.  

3. Kết quả và thảo luận 

3.1. Quá trình chuyển biến tư duy từ bạn - thù cho đến đối tác - đối tượng trong 

đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ Đổi Mới  

3.1.1. Quan điểm về bạn - thù trong chính sách đối ngoại Việt Nam trước Nghị quyết số 

13 của Bộ Chính trị khóa VI (5/1988) 

Trước thời kỳ Đổi Mới, khi trật tự hai cực Mỹ - Xô và cục diện Chiến tranh Lạnh vẫn 

còn chi phối sâu sắc đến quan hệ quốc tế, Việt Nam xác định quan hệ với Liên Xô là “hòn đá 

tảng”, là rất quan trọng trong chính sách đối ngoại của mình. Việt Nam cũng coi các nước dân 

chủ, phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế là bạn bè của 

mình và đứng hẳn về phe các nước chủ nghĩa xã hội. Ngược lại, đối với các nước đế quốc và 

cả Trung Quốc vào thời điểm đó, Việt Nam coi là “kẻ thù” (Bùi, 2006, tr. 32). Một số quan 

điểm cũng cho biết: “Trước đây, nói tới yếu tố quốc tế, chủ yếu là nói tới quan hệ với các 

nước “anh em”, “bạn bè” và tuân theo những chuẩn mực chính trị, tinh thần định sẵn” (Bùi, 

2006, tr. 34). Các nhìn nhận này còn có thể tóm gọn trong khung “hai phe, bốn mâu thuẫn, ba 

dòng thác cách mạng” (Lê, 2017). Hai phe ở đây chính là chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã 

hội; bốn mâu thuẫn là mâu thuẫn giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội, mâu thuẫn giữa 

giai cấp tư sản và vô sản, mâu thuẫn giữa dân tộc bị áp bức với thực dân, đế quốc và mâu thuẫn 

giữa các nước đế quốc với nhau; ba dòng thác cách mạng là phong trào cách mạng ở các nước 

chủ nghĩa xã hội, phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phong trào công nhân, 

dân chủ ở các nước tư bản.  

Tuy nhiên, không chỉ Việt Nam mà nhiều nước trên thế giới lúc này cũng công khai xác 

định một số quốc gia khác là kẻ thù cơ bản, lâu dài hoặc trực tiếp, nguy hiểm của mình. Có 
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thể thấy, tư duy đối ngoại trong thời kỳ này chịu sự ảnh hưởng trực tiếp từ ý thức hệ chính trị 

và lập trường giai cấp. Quan niệm về bạn - thù trong giai đoạn này có tính chất tương đối bất 

biến, ít có sự vận động chuyển hóa lẫn nhau, đã là bạn thì không thể là thù và ngược lại. Việc 

xác định này trên thực tế phù hợp với xu hướng đối đầu quyết liệt giữa hai phe chủ nghĩa tư 

bản và chủ nghĩa xã hội, nó là cơ sở để Việt Nam tập hợp lực lượng, tranh thủ sự ủng hộ của 

nhân loại tiến bộ, nhất là sự giúp đỡ to lớn về mặt vật chất và tinh thần của các nước chủ nghĩa 

xã hội để đánh đuổi kẻ thù xâm lược, giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước (Trần, 

2021). Một số nhà nghiên cứu quốc tế như Carlyle A. Thayer cũng cho rằng trước năm 1986, 

tư duy đối ngoại của Việt Nam bị chi phối từ thuyết “hai thế giới” (two worlds theory), coi 

quan hệ quốc tế là sự đối kháng giữa hai phe chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội, hay sự đối 

đầu giữa bạn và thù, “ai thắng ai” (who will triumph over whom) (Thayer, 2018).  

Như vậy, tư duy tiếp cận về bạn - thù của Việt Nam trước thời kỳ Đổi Mới (đặc biệt là 

trước Nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị khóa VI) nhìn chung phù hợp với bối cảnh chung của 

thế giới lúc đó về cách nhìn nhận quan hệ ngoại giao, đặc biệt là ý tưởng xem bản chất của 

chính trị như là sự phân định giữa bạn và thù của Carl Schmitt. Tuy nhiên, bên cạnh những 

mặt tích cực đã đạt được như thiết lập quan hệ ngoại giao sâu sắc với các nước chủ nghĩa xã 

hội, phong trào công nhân, phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới và có thêm nhiều hỗ trợ 

về vật chất và tinh thần để bảo vệ và xây dựng đất nước, tư duy này cũng đưa đến những hạn 

chế nhất định như làm sâu sắc thêm xung đột giữa Việt Nam với các nước chủ nghĩa tư bản, 

mâu thuẫn bất đồng trong vấn đề Campuchia, sự bao vây cấm vận từ bên ngoài… từ đó đặt ra 

yêu cầu cần phải điều chỉnh tư duy đối ngoại để xóa bỏ quan hệ thù địch, tranh thủ hợp tác 

nhằm phát triển kinh tế và xây dựng, bảo vệ đất nước.  

3.1.2. Nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị khóa VI (5/1988) - mốc đánh dấu cho sự chuyển 

hướng tư duy đối ngoại của Việt Nam thời kỳ Đổi Mới 

Trước yêu cầu đã kể ở trên, Nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị khóa VI (5/1988) “Về 

nhiệm vụ và chính sách đối ngoại trong tình hình mới” đã ra đời. Đây là cột mốc đánh dấu cho 

sự đổi mới tư duy đối ngoại của Việt Nam. Ở đây cần lưu ý, mặc dù Văn kiện Đại hội Đảng 

khóa VI (1986) trước đó đã đề cập một số vấn đề tích cực về ngoại giao (như sẵn sàng bình 

thường hóa quan hệ với Trung Quốc) nhưng đây chưa phải là mốc chuyển hướng tư duy đối 

ngoại vì khi đó Việt Nam vẫn còn coi Liên Xô là “hòn đá tảng” và coi quan hệ giữa ba nước 

Đông Dương là vấn đề “sống còn” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2017). Nghị quyết số 13 của 

Bộ Chính trị khóa VI (5/1988) đã đưa ra chủ trương chuyển từ trạng thái đối đầu hiện tại sang 

đấu tranh và hợp tác trong cùng tồn tại hòa bình. Nghị quyết đã đánh giá lại về vấn đề bạn thù, 

không còn coi nước nào là “hòn đá tảng”, “kẻ thù” hay “đối lập” với Việt Nam nữa (Nguyễn, 

2022, tr. 27). Nghị quyết xác định mục tiêu chiến lược và lợi ích cao nhất của Việt Nam là giữ 

vững hòa bình và phát triển kinh tế. Nghị quyết đã đề ra những chính sách lớn về đối ngoại 

như trong quan hệ với Liên Xô, Trung Quốc và các nước chủ nghĩa xã hội khác, không để 

những mâu thuẫn vốn không đối kháng trở thành đối kháng. Đối với Liên Xô, đổi mới và nâng 

cao hiệu quả quan hệ hợp tác với nhau trên cơ sở cùng có lợi. Đối với Trung Quốc, kiên trì và 

chủ động tạo điều kiện để bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Trong vấn đề Campuchia, 

Đảng xác định rằng về nguyên tắc, cách mạng Campuchia phải do nhân dân nước này tự thực 

hiện và chủ trương đổi mới cách giúp để nhân dân nước này có thể nhanh chóng tự gánh vác 

trách nhiệm của họ. Đối với ASEAN, chủ động mở rộng quan hệ hợp tác về kinh tế, khoa học 

kỹ thuật và văn hóa nhằm thúc đẩy xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp 

tác. Đối với Mỹ, Đảng chủ trương giải quyết các vấn đề cơ bản như người Mỹ mất tích, cho 

người di tản ra đi có trật tự. Đồng thời, ta còn khuyến khích các chính khách, doanh nhân, Việt 

kiều ở Mỹ tới Việt Nam để trao đổi, hợp tác (Đinh, 2007, tr. 18-19). Nhà ngoại giao Nguyễn 

Cơ Thạch đánh giá: “Nghị quyết 13 về đối ngoại của Bộ Chính Trị (5/1988) là một cuộc đổi 

mới mạnh mẽ về tư duy trong việc đánh giá tình hình thế giới, trong việc đề ra mục tiêu và 
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chuyển hướng toàn bộ chiến lược đối ngoại của ta” (Đinh, 2007, tr. 16). Tóm lại, Nghị quyết 

số 13 đã đánh dấu sự chuyển biến tư duy đối ngoại Việt Nam từ bạn - thù kiên định dựa trên 

ý thức hệ chính trị Đông - Tây trong Chiến tranh lạnh sang cách tiếp cận mềm dẻo, uyển 

chuyển và linh hoạt hơn, không còn để bất kỳ quan niệm lỗi thời nào gây cản trở đến sự phát 

triển của Việt Nam, từ đó mở ra thời kỳ đối ngoại Việt Nam theo phương châm độc lập, tự 

chủ, rộng mở, đa phương hoá và đa dạng hoá.  

Bàn về nguyên nhân và động cơ ra đời của các phương hướng, chính sách này, có thể 

chia làm nguyên nhân trực tiếp và nguyên nhân gián tiếp. Trong đó, nguyên nhân trực tiếp là 

những nhân tố xảy ra trước đó và dẫn đến việc Bộ Chính trị khóa VI ban hành Nghị quyết số 

13 (tháng 5/1988). Thứ nhất, mô hình kinh tế tập trung bao cấp được áp dụng toàn quốc từ sau 

giải phóng cho đến trước Đổi Mới tuy lý tưởng nhưng do áp dụng một cách nóng vội, máy 

móc, chưa phù hợp với điều kiện xã hội, trình độ của người dân thời bấy giờ nên đã dẫn tới 

những thất bại về mặt kinh tế, từ đó đặt ra yêu cầu phải tăng cường hợp tác quốc tế để tìm 

kiếm nguồn vốn, công nghệ và thị trường bên ngoài nhằm phục vụ phát triển kinh tế đất nước. 

Thứ hai, những bất đồng trong vấn đề Campuchia, sự cấm vận từ Mỹ và phương Tây, sự chống 

phá từ Trung Quốc đã khiến Việt Nam rơi vào thế bị bao vây, cô lập trên trường quốc tế, đặt 

ra yêu cầu cấp thiết phải phá thế bao vây cô lập bằng cách mở rộng quan hệ đối ngoại theo 

hướng đa phương hóa, đa dạng hóa. Thứ ba, tư duy linh hoạt về bạn - thù vốn đã được Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đề ra trong đường lối cách mạng từ trước thông qua chủ trương “thêm bạn, 

bớt thù”, “dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Tuy nhiên, trong giai đoạn trước Đổi Mới, do sức ép của 

cục diện hai cực và sự ràng buộc ý thức hệ Đông - Tây, Việt Nam khó có điều kiện vận dụng 

triệt để chủ trương này. Thứ tư, sự kiện Trung Quốc đưa quân chiếm đảo Gạc Ma (thuộc quần 

đảo Trường Sa) là chủ quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của Việt Nam vào tháng 3/1988 

cũng đã trở thành một cú sốc lớn. Mặc dù Liên Xô khi đó là đồng chí, anh em cách mạng 

khăng khít với Việt Nam nhưng đã không thể hiện bất kỳ động thái nào giúp đỡ Việt Nam dù 

lực lượng quân đội của nước này cũng đang trú tại quân cảng chiến lược Cam Ranh (Thạch 

Hà, 2018). Sự làm ngơ này đã làm rạn nứt niềm tin về tình anh em, đồng chí cách mạng, trở 

thành giọt nước tràn ly, chất xúc tác trực tiếp thúc đẩy Việt Nam đi đến nhận thức phải tự lực, 

tự cường, không thể trông chờ vào bất kỳ đồng chí, anh em nào. Chính sự cộng hưởng của các 

nhân tố trên, đặc biệt là cú sốc Gạc Ma diễn ra ngay trước đó, đã dẫn đến việc Bộ Chính trị 

ban hành Nghị quyết số 13 chỉ hai tháng sau, từ đó cũng tạo điều kiện vận dụng đầy đủ hơn 

nữa tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh về “thêm bạn, bớt thù”, “dĩ bất biến, ứng vạn biến” 

thành phương châm nhất quán trong đường lối đối ngoại thời kỳ mới.  

Về nguyên nhân gián tiếp, đây là những nhân tố mang tính bối cảnh quốc tế rộng lớn, 

không trực tiếp châm ngòi cho Nghị quyết số 13 nhưng đã góp phần củng cố, giúp Việt Nam 

kiên định và mở rộng hơn nữa đường lối đối ngoại đổi mới trong giai đoạn tiếp theo. Thứ nhất, 

trong thập niên 80 của thế kỷ XX, Liên Xô và Mỹ đã dần tiến đến hòa hoãn và đàm phán nhằm 

kết thúc Chiến tranh lạnh - một cuộc chiến đã khiến hai siêu cường tiêu tốn nhiều ngân sách, 

nhân lực và suy giảm vị thế cạnh tranh so với những quốc gia, tổ chức khác như Liên minh 

Châu Âu (EU) hay Nhật Bản. Sau khi hai nước ký quyết định chấm dứt Chiến tranh lạnh tại 

đảo Malta vào năm 1989, thế giới kết thúc trật tự lưỡng cực và dần chuyển sang xu hướng đa 

cực với sự xuất hiện của nhiều nhân tố mới trong trật tự quan hệ quốc tế, khiến khuynh hướng 

ngả về một phe Mỹ hoặc Liên Xô như giai đoạn đối đầu Đông - Tây trước đó không còn phù 

hợp. Thứ hai, sau Chiến tranh lạnh, với sự phổ biến của xu hướng toàn cầu hóa, các quốc gia 

đều chú trọng đến vấn đề phát triển kinh tế, hợp tác và hội nhập quốc tế - một xu thế khách 

quan có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của mỗi quốc gia, buộc Việt Nam không thể đi 

ngược lại mà cần tăng cường mở cửa, hội nhập quốc tế để tránh bị tụt hậu. Thứ ba, sự sụp đổ 

của mô hình chủ nghĩa xã hội tại Liên Xô và các nước Đông Âu vào đầu thập niên 90 của thế 

kỷ XX đã làm cho Việt Nam mất đi chỗ dựa về vật chất và tinh thần phục vụ cho công cuộc 
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xây dựng xã hội chủ nghĩa, điều này càng đặt ra nhu cầu cấp thiết phải đa dạng hóa các mối 

quan hệ hợp tác với nhiều quốc gia trên thế giới để phát triển và tránh bị lệ thuộc. 

Đến Đại hội VII (1991), trong phương hướng đối ngoại, Đảng đề ra chủ trương hợp tác 

bình đẳng và cùng có lợi với tất cả các nước, không phân biệt chế độ chính trị - xã hội khác 

nhau trên cơ sở các nguyên tắc cùng tồn tại hoà bình và đồng thời đưa ra khẩu hiệu “Việt Nam 

muốn là bạn của tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và 

phát triển” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2019, tr. 535). Nhìn chung, Đại hội VII đã tiếp tục bổ 

sung, phát triển các quan điểm, chủ trương đối ngoại được đề ra trong Nghị quyết số 13 của 

Bộ Chính trị khoá VI. Việc Việt Nam chủ trương mong muốn hợp tác với các quốc gia trên 

thế giới, không phân biệt chế độ chính trị đã cho thấy nỗ lực, thiện chí của Việt Nam trong 

việc thêm bạn bớt thù, mà mục đích là nhằm xây dựng thêm nhiều mối quan hệ ngoại giao tốt 

đẹp, đưa kinh tế đất nước phát triển và duy trì hòa bình, ổn định của quốc gia.  

Về kết quả từ việc quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 13 và văn kiện Đại hội VII, 

Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu ngoại giao trong thời gian này như giải quyết tốt vấn 

đề Campuchia, từ đó tạo điều kiện thuận lợi để bình thường hóa và mở rộng quan hệ ngoại 

giao trên nhiều mặt với Trung Quốc vào năm 1991 cũng như chính thức thiết lập quan hệ ngoại 

giao với Hoa Kỳ và trở thành thành viên thứ 7 của ASEAN vào năm 1995. Bên cạnh đó, Việt 

Nam cũng thiết lập quan hệ ngoại giao với EU (1990), khai thông quan hệ với Nhật Bản (1992), 

củng cố quan hệ truyền thống với các nước thuộc Liên Xô cũ. Đồng thời, Việt Nam cũng bình 

thường hóa quan hệ với các tổ chức quốc tế như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế 

giới (WB) vào năm 1993, tham gia Hội đồng Hợp tác Kinh tế Thái Bình Dương (PECC) vào 

năm 1995, tham gia sáng lập Diễn đàn Hợp tác Á - Âu (ASEM) vào năm 1996 (Đinh, 2005). 

Các kết quả tốt đẹp mà Việt Nam đạt được trong lĩnh vực đối ngoại thời gian này đã khẳng 

định các chính sách về “thêm bạn bớt thù”, “đa phương hóa, đa dạng hóa” mà Đảng đề ra là 

đúng đắn và đem lại lợi ích thiết thực cho dân tộc Việt Nam.    

Sang Đại hội IX (2001), Việt Nam đã làm rõ hơn khẩu hiệu đối ngoại từ “Việt Nam 

muốn là bạn của tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và 

phát triển” thành “Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng 

quốc tế, phấn đấu vì hoà bình, độc lập và phát triển” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2019, tr. 878). 

Việc Việt Nam chuyển từ “muốn là bạn” (còn mang tính thăm dò, cẩn trọng) sang “sẵn sàng 

là bạn” (sẵn sàng, chủ động) phản ánh vị thế, sự tự tin và sẵn sàng của Việt Nam trong mở 

rộng quan hệ ngoại giao và hội nhập quốc tế đã cao hơn so với trước. Đặc biệt, Văn kiện Đại 

hội IX còn đánh dấu việc Việt Nam lần đầu sử dụng thuật ngữ “đối tác” trong văn bản chính 

thức. Qua đó thể hiện tư duy hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, đặt nền tảng cho sự ra đời của 

cách tiếp cận về đối tác - đối tượng trong những năm sau đó.  

3.1.3. Cách tiếp cận về đối tác - đối tượng trong đường lối đối ngoại của Việt Nam 

Từ những khẩu hiệu ngoại giao được nêu ra trong các kỳ Đại hội VII, IX, tư duy đối 

ngoại của Việt Nam tiếp tục có bước phát triển quan trọng khi Đảng chính thức đưa khái niệm 

đối tác - đối tượng vào trong đường lối, chủ trương của mình. Cụ thể, Nghị quyết Hội nghị 

Trung ương 8 khóa IX (2003) “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” đã đánh 

dấu việc Đảng sử dụng thuật ngữ đối tác - đối tượng thay cho bạn - thù trong tư duy đối ngoại. 

Đây là lần đầu tiên một văn bản chính thức của Đảng đưa ra nguyên tắc xác định về đối tác - 

đối tượng trong quan hệ quốc tế của Việt Nam (Phạm & Nguyễn, 2021). Qua mỗi kỳ mười 

năm từ 2003 cho đến 2023, định nghĩa, nội dung, cách xác định đối tác - đối tượng cũng được 

bổ sung theo các Nghị quyết của Đảng (xem Bảng 1 bên dưới).  
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Bảng 1. Khái niệm về đối tác - đối tượng qua các Nghị quyết của Đảng (2003-2023) 

STT Tên Nội dung 

01 Nghị quyết số 08-

NQ/TW của Hội 

nghị TW8 khóa IX 

"Về Chiến lược 

bảo vệ Tổ quốc 

trong tình hình 

mới” (7/2003) 

“Những ai chủ trương tôn trọng độc lập, chủ quyền, thiết lập và 

mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với 

Việt Nam đều là đối tác của chúng ta. Bất kể thế lực nào có âm 

mưu và hành động chống phá mục tiêu của nước ta trong sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều là đối tượng đấu tranh. 

Mặt khác, trong tình hình diễn biến mau lẹ và phức tạp hiện nay, 

cần có cách nhìn nhận biện chứng: trong mỗi đối tượng vẫn có 

thể có mặt cần tranh thủ, hợp tác; trong một số đối tác, có thể có 

mặt khác biệt, mâu thuẫn với lợi ích của ta. Trên cơ sở đó, cần 

khắc phục cả hai khuynh hướng mơ hồ, mất cảnh giác hoặc cứng 

nhắc trong nhận thức, chủ trương và trong xử lý các tình huống 

cụ thể.”  

02 Nghị quyết số 28-

NQ/TW của Hội 

nghị TW8 khóa XI 

"Về Chiến lược 

bảo vệ Tổ quốc 

trong tình hình 

mới" (10/2013) 

“Những ai tôn trọng độc lập, chủ quyền, thiết lập và mở rộng 

quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với Việt Nam 

đều là đối tác; bất kỳ thế lực nào có âm mưu và hành động chống 

phá mục tiêu của nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc đều là đối tượng. Mặt khác, trong tình hình diễn biến nhanh 

chóng và phức tạp hiện nay, cần có cách nhìn biện chứng. Trong 

mỗi đối tượng vẫn có thể có mặt cần tranh thủ hợp tác; trong mỗi 

đối tác có thể có mặt mâu thuẫn với lợi ích của ta cần phải đấu 

tranh.” 

03 Nghị quyết số 44-

NQ/TW của Hội 

nghị TW8 khóa 

XIII "Về Chiến 

lược bảo vệ Tổ 

quốc trong tình 

hình mới" 

(11/2023) 

“Những ai tôn trọng lợi ích quốc gia - dân tộc, độc lập, chủ quyền, 

thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, quan hệ hữu nghị, hợp tác bình 

đẳng, cùng có lợi, cùng phát triển với Việt Nam đều là đối tác; 

bất kỳ thế lực nào có âm mưu, hành động chống phá sự nghiệp 

xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của ta đều là đối tượng. Trong mỗi đối 

tác có thể có mặt mâu thuẫn với lợi ích quốc gia - dân tộc cần 

phải đấu tranh; trong mỗi đối tượng có thể có mặt cần tranh thủ, 

hợp tác, thuyết phục; nỗ lực thúc đẩy hợp tác, giảm bất đồng, 

xung đột để đạt lợi ích cao nhất cho sự nghiệp xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc.” 

Nguồn: Tổng hợp từ Đảng Cộng sản Việt Nam (2026a), Vũ (2024) 

So sánh giữa ba bản nghị quyết này có thể thấy, cả ba đều xác định “đối tác” là những 

ai tôn trọng độc lập, chủ quyền, mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác phát triển với Việt Nam 

(hiện nay ở Việt Nam có ba cấp độ quan hệ đối tác xếp từ thấp đến cao là đối tác toàn diện, 

đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện). Còn “đối tượng” được dùng để chỉ những 

thế lực có âm mưu, hành động chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của Việt Nam. 

Chung quy cả ba nghị quyết đều khẳng định cần phải có góc nhìn biện chứng, trong đối tác có 

thể có những mặt mâu thuẫn phải đấu tranh, trong đối tượng có thể có những mặt cần tranh 

thủ hợp tác. Về khác biệt, có thể thấy Nghị quyết số 08-NQ/TW vẫn còn có một số cách diễn 

đạt chưa bao quát như dùng từ “chủ trương” khi nói về định nghĩa đối tác và dùng cụm từ “một 

số đối tác” khi nói về mặt khác biệt, mâu thuẫn lợi ích trong đối tác. “Chủ trương” ở đây chỉ 

mới bao gồm ý định, lập trường của chủ thể chứ chưa bao hàm hành vi, hành động trong thực 
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tế; còn cụm từ “một số đối tác” vẫn còn khá hẹp về phạm vi, chưa phản ánh đầy đủ rằng bất 

kỳ đối tác nào cũng đều tồn tại mặt đối tượng cần phải đấu tranh. Nghị quyết số 28-NQ/TW 

đã khắc phục những hạn chế của các từ trên bằng cách bỏ “chủ trương” và thay thế từ “một số 

đối tác” thành “mỗi đối tác”. Đặc biệt, Nghị quyết số 44-NQ/TW đã tiếp tục bổ sung làm rõ 

hơn các nội dung trong các nghị quyết trước với việc nhấn mạnh lợi ích quốc gia - dân tộc là 

kim chỉ nam, là tiêu chí căn bản để đánh giá các mặt đối tác và đối tượng. Với mặt đối tượng, 

nghị quyết này cũng mở rộng thêm phương thức ứng xử với “thuyết phục” bên cạnh tranh thủ, 

hợp tác. Nghị quyết cũng đưa ra định hướng hành động cụ thể, đó là “nỗ lực thúc đẩy hợp tác, 

giảm bất đồng, xung đột để đạt lợi ích cao nhất”. Nhìn chung, trải qua ba nghị quyết từ Nghị 

quyết số 08-NQ/TW cho đến Nghị quyết số 44-NQ/TW, các định nghĩa về đối tác - đối tượng 

của Việt Nam ngày càng mang tính bao quát, đối xứng và toàn diện hơn. Qua đó cho thấy sự 

kế thừa, điều chỉnh linh hoạt và trưởng thành về lý luận đối ngoại của Đảng. Đây là tư duy 

mang ý nghĩa sâu sắc, có vai trò quan trọng trong việc định hướng xử lý các mối quan hệ giữa 

Việt Nam và các quốc gia, tổ chức quốc tế trên thế giới hiện nay, với đặc trưng là đa dạng, 

phức tạp, tồn tại nhiều mặt khác nhau, vừa hợp tác vừa đấu tranh. 

Theo Đặng (2023), có hai cách tiếp cận về đối tác - đối tượng. Thứ nhất, xem chúng 

như một chủ thể trọn gói, đồng nhất (như coi cả một quốc gia là đối tác/đối tượng chứ không 

căn cứ vào từng hành vi, lĩnh vực, hoàn cảnh, điều kiện cụ thể). Chủ thể nào có chính sách và 

hành động phù hợp với lợi ích quốc gia - dân tộc của Việt Nam thì ứng xử với họ như đối tác 

hợp tác. Ngược lại nếu làm tổn hại thì là đối tượng đấu tranh. Song cách nhìn này chỉ phù hợp 

với các chủ thể luôn tôn trọng độc lập, chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ với Việt Nam 

hoặc luôn chống phá. Cách tiếp cận này có thể dẫn tới đánh giá sai lầm nếu chỉ dựa vào một 

vài chính sách, hành động hay căn cứ từ định kiến lịch sử, ý thức hệ để đánh giá toàn bộ động 

cơ của chủ thể. Thứ hai, xem đối tác - đối tượng tùy vào những vấn đề, hành động cụ thể của 

chủ thể khi tương tác với Việt Nam. Đây là cách tiếp cận linh hoạt và phù hợp hơn, tuy nhiên 

cách tiếp cận này đòi hỏi cần phải có lập trường vững vàng, kiên định với lợi ích quốc gia - 

dân tộc, có trí tuệ sáng suốt để nhìn rõ các hành vi tôn trọng và hợp tác có lợi cho nước ta cũng 

như những âm mưu, ý đồ chống phá được che đậy công phu, bài bản, tinh vi. Nhìn chung, cách 

xác định đối tác - đối tượng của Việt Nam chủ yếu theo cách thứ hai, nhìn vào hành vi của chủ 

thể trong những vấn đề, hoàn cảnh cụ thể. Nếu có đan xen lợi ích thì hợp tác, nếu mâu thuẫn 

hay không có tương đồng về lợi ích thì tùy mức độ mà đưa ra hình thức đấu tranh phù hợp. 

Cách nhìn thứ nhất ít tối ưu hơn vì thực tế cho thấy rất ít quốc gia luôn có lợi ích tương đồng 

với Việt Nam hoặc rất ít có quốc gia luôn chống phá Việt Nam. Ngoài ra thì góc nhìn này còn 

gây khó khăn cho Việt Nam khi thảo luận về những vấn đề phức tạp, đa chiều với các nước 

lớn. Có thể thấy, cách nhìn thứ hai là cách tiếp cận tối ưu về đối tác - đối tượng được Việt 

Nam sử dụng chủ yếu trong bối cảnh hiện nay.   

Về nguyên nhân khiến Việt Nam đưa ra tư duy mới về đối tác - đối tượng, sau khi đề ra 

chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế và huy động sự tham gia của mọi lực 

lượng trong nước làm công tác đối ngoại, tuy nhiên ở một mức độ nào đó, vẫn còn có những 

tâm lý nghi ngại nhất định về vấn đề bạn - thù và gây ảnh hưởng tiêu cực tới hiệu quả đối 

ngoại (Bùi, 2006, tr. 31). Ngoài ra, thực tiễn lịch sử cũng cho thấy, qua 15 năm từ Nghị quyết 

số 13 của Bộ Chính trị khóa VI (5/1988) cho đến Nghị quyết số 08-NQ/TW của Hội nghị TW8 

khóa IX (7/2003), Việt Nam căn bản đã giải quyết hết những vấn đề về bạn - thù; đó là việc 

từ bỏ tư duy “anh em”, “đồng chí” với những nước có quan hệ truyền thống; đồng thời, đưa 

quan hệ với tất cả các nước, tổ chức từng bị coi là “kẻ thù”, “đế quốc”, “bá quyền” hay “bù 

nhìn” như Mỹ, Trung Quốc, ASEAN sang trạng thái bình thường hóa, hợp tác hữu nghị. Đây 

chính là bước chuẩn bị và nền tảng căn bản để Việt Nam đưa ra cách tiếp cận mới về đối tác - 

đối tượng. Việc xác định rõ đối tác - đối tượng cũng đã đánh dấu bước chuyển quan trọng 

trong nhận thức và hành động của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện tinh thần lý luận biện chứng 
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và tư duy phù hợp với tình hình mới trong những năm đầu thế kỷ XXI. 

Trong khía cạnh thực tiễn, trường hợp quan hệ Việt - Mỹ là một trong những minh 

chứng tiêu biểu cho tính biện chứng, đan xen giữa đối tác và đối tượng. Về mặt đối tác, hai 

nước ngày càng hiểu biết sâu sắc lẫn nhau và đánh giá cao vai trò của nhau trong hệ thống 

quốc tế, thể hiện qua việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 9/2023. 

Thêm vào đó, hai bên không ngừng tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực như thương mại, đầu 

tư, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, y tế... Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của 

Việt Nam, trong khi Việt Nam cũng nhập khẩu nhiều công nghệ từ Mỹ, tạo nên mối quan hệ 

kinh tế bổ trợ lẫn nhau. Ngoài ra, Mỹ cũng thể hiện thiện chí hợp tác trong việc khắc phục hậu 

quả chiến tranh. Những năm gần đây, hai bên còn tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh 

hàng hải, góp phần thúc đẩy thực thi chủ quyền biển tại khu vực Biển Đông hiệu quả hơn. Tuy 

nhiên, song song với những mặt hợp tác đó, tính đối tượng vẫn luôn hiện diện. Mỹ vẫn thường 

xuyên sử dụng các công cụ như dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo để can thiệp vào công 

việc nội bộ của Việt Nam. Điển hình như các báo cáo thường niên của Mỹ nhiều lần xếp Việt 

Nam vào nhóm nước bị cho là vi phạm nhân quyền hoặc thiếu tự do tôn giáo. Ngoài ra, các 

biện pháp bảo hộ thương mại của Mỹ, đặc biệt là hàng rào thuế quan trong giai đoạn thương 

chiến Mỹ - Trung vào năm 2018, cũng gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu của 

Việt Nam. Như vậy, quan hệ Việt - Mỹ cho thấy rõ nét việc một đối tác quan trọng vẫn có thể 

đồng thời tồn tại những mặt đối tượng cần cảnh giác và xử lý khéo léo, đúng tinh thần biện 

chứng mà Nghị quyết số 08, 28, 44 của Hội nghị Trung ương 8 các khóa IX, XI, XIII đã xác 

định. Nó cũng phản ánh câu nói kinh điển của Henry John Temple, đó là không có kẻ thù hay 

đồng minh vĩnh viễn mà chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn. Do đó, hoạt động chính trị hay 

ngoại giao không thể rập khuôn, máy móc, giáo điều, bảo thủ mà cần phải linh hoạt, thích ứng 

theo những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của lịch sử theo đúng tinh thần quan điểm lịch sử - cụ 

thể của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.  

Tóm lại, quá trình chuyển biến tư duy đối ngoại của Việt Nam từ quan niệm bạn - thù 

truyền thống trước Đổi Mới sang cách tiếp cận đối tác - đối tượng linh hoạt, biện chứng như 

hiện nay đã phản ánh sự trưởng thành, tiến bộ trong nhận thức lý luận của Đảng, gắn liền với 

thực tiễn và lợi ích quốc gia - dân tộc qua từng giai đoạn. Đây chính là nền tảng quan trọng 

cho việc hoạch định chính sách đối ngoại của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu 

rộng hiện nay. 

3.2. Những thành tựu và hạn chế trong quá trình chuyển biến tư duy đối ngoại của 

Việt Nam từ bạn - thù cho đến đối tác - đối tượng 

Hơn 35 năm từ sau Nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị khóa VI (5/1988) cho đến nay, 

nhờ kiên trì thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, Việt 

Nam đã đạt được nhiều thành tựu ngoại giao nổi bật. Tính đến tháng 9 năm 2025, Việt Nam 

đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 195 nước trên thế giới, trở thành một trong số ít thành viên 

Liên Hợp Quốc có quan hệ ngoại giao với 192 nước thành viên còn lại (Báo Điện tử Chính 

phủ, 2025). Việt Nam không chỉ mở rộng về số lượng mà còn nâng cao chất lượng đối ngoại. 

Trong số 195 quốc gia mà Việt Nam có đặt quan hệ ngoại giao, hiện Việt Nam có quan hệ đối 

tác toàn diện với 13 quốc gia, đối tác chiến lược với 14 quốc gia, đối tác chiến lược toàn diện 

với 14 quốc gia và 1 tổ chức quốc tế là EU (tính đến đầu tháng 3/2026). Đồng thời, Việt Nam 

cũng là thành viên tích cực, có trách nhiệm của hơn 70 tổ chức, diễn đàn quốc tế lớn như 

ASEAN, APEC, WTO… Việt Nam còn được tín nhiệm đề cử nhiều vị trí quan trọng trong 

môi trường quốc tế như Chủ tịch ASEAN (1998, 2010, 2020), Ủy viên không thường trực Hội 

đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (2008 - 2009; 2020 - 2021), Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp 

Quốc khóa 77... Việt Nam cũng cử nhiều sĩ quan quân đội, công an đi làm nhiệm vụ tại Châu 

Phi và trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York hay cử các lực lượng đến thực hiện cứu hộ, cứu nạn 
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quốc tế tại Myanmar, Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, Việt Nam cũng tích cực phân định, làm rõ các 

vấn đề về biên giới trên bộ và trên biển với các nước có liên quan như Trung Quốc, Lào, 

Campuchia, Malaysia, Thái Lan… trên cơ sở tôn trọng, bình đẳng và cùng có lợi. Về kinh tế, 

Việt Nam có quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư với 224 thị trường ở tất cả các châu lục, tham 

gia hơn 500 hiệp định song phương và đa phương trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, ngoại giao 

đã góp phần quan trọng trong việc mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác kinh tế với các 

đối tác trên thế giới, góp phần đảm bảo kinh tế vĩ mô, thúc đẩy xuất nhập khẩu và thu hút nhiều 

nguồn lực từ bên ngoài như FDI, ODA, chuyển giao khoa học công nghệ… đưa Việt Nam vào 

nhóm 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới và 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại và thu hút 

đầu tư nước ngoài (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2026a, tr. 62-63).  

Có thể khẳng định, việc mở rộng mạng lưới hợp tác về chính trị và kinh tế với các quốc 

gia trên thế giới như đã nêu ở trên chính là kết quả trực tiếp của sự chuyển đổi tư duy đối ngoại 

từ bạn - thù sang đối tác - đối tượng, thông qua việc Việt Nam có thể linh hoạt xây dựng quan 

hệ với nhiều quốc gia có thể chế và lợi ích khác biệt mà không bị rơi vào thế phải chọn phe 

như trước Đổi Mới. Nhờ đó, quan hệ của Việt Nam với các nước ngày càng ổn định và phát 

triển theo chiều sâu, tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức bền vững, uy tín quốc tế không ngừng 

được củng cố. Những kết quả này cho thấy các điều chỉnh trong đường lối đối ngoại của Đảng 

sau Đổi Mới, đặc biệt là sự thay đổi tư duy đối ngoại từ bạn - thù thành đối tác - đối tượng, là 

phù hợp với yêu cầu thực tiễn và đã phát huy hiệu quả rõ rệt với những kết quả cụ thể, tích 

cực. Hiện nay, Việt Nam được bè bạn quốc tế đánh giá là một quốc gia thân thiện, mến khách, 

yêu chuộng hòa bình, có bản sắc văn hóa phong phú, đa dạng; đồng thời cũng là thành viên 

tích cực, có trách nhiệm và đáng tin cậy trong cộng đồng quốc tế. 

Về hạn chế của quá trình này, Đảng cũng rút ra những mặt còn thiếu sót như quan hệ 

với một số đối tác chưa tương xứng với tiềm năng và khuôn khổ quan hệ, mức độ đan xen lợi 

ích và tính hiệu quả ở một số lĩnh vực hợp tác vẫn còn chưa cao. Việc theo dõi, triển khai, thực 

hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế đôi lúc còn những hạn chế nhất định. Đáng chú ý, trong 

quan hệ với một số đối tác quan trọng, mức tin cậy vẫn còn thấp, chưa đồng đều và chưa bền 

vững khiến cho quan hệ dù có phần phát triển nhưng chưa thật sự ổn định, lành mạnh, trong 

đó có một số trở ngại vẫn chưa thể hóa giải trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu 

chiến lược và dự báo tình hình vẫn còn hạn chế, chưa tạo được sự thống nhất cao trong nhận 

thức về tình hình quốc tế, các thách thức cấp thiết cũng như cơ hội hợp tác, phát triển. Ngoài 

ra, sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương vẫn chưa thực sự gắn kết sâu sắc... (Đảng Cộng 

sản Việt Nam, 2026a, tr. 64-65).  

  Ví dụ, trong quan hệ giữa Việt Nam với một số nước ASEAN hiện nay, do còn những 

khác biệt về thể chế, lịch sử, văn hóa, tập tục, trình độ phát triển, chiến lược phát triển, quan 

hệ với các quốc gia ngoài khu vực… nên vẫn còn những nghi ngại, bất đồng nhất định. Bên 

cạnh đó, giữa Việt Nam và nhiều nước ASEAN vẫn còn có sự cạnh tranh về thương mại và 

thu hút đầu tư. Ngoài ra, quan hệ tuy có phát triển theo chiều rộng nhưng chưa thực sự vững 

chắc, chưa tạo được sự tùy thuộc lẫn nhau chặt chẽ và sâu sắc (Lê, 2017, tr. 108). Nhìn chung, 

nguyên nhân của những hạn chế trong quá trình chuyển biến tư duy đối ngoại có cả yếu tố 

khách quan lẫn chủ quan. Về khách quan, đó là môi trường thế giới thay đổi nhanh chóng, sự 

gia tăng cạnh tranh giữa các nước lớn làm cho công tác nghiên cứu, dự báo và triển khai chính 

sách trở nên khó khăn, phức tạp hơn. Những khác biệt nhất định về quan điểm chính trị, giá 

trị, lợi ích chiến lược giữa Việt Nam và các đối tác cũng khiến cho việc hợp tác trở nên khó 

khăn hơn… Về chủ quan, năng lực dự báo tình hình còn thấp do thiếu các đội ngũ nghiên cứu 

chuyên sâu, có chuyên môn cao, ngoài ra các nguồn thông tin vẫn còn phân tán. Sự quán triệt, 

áp dụng và phối hợp triển khai chính sách đối ngoại giữa các bộ, ngành, địa phương vẫn còn 

những chênh lệch nhất định… Nguồn ngân sách đầu tư cho hoạt động đối ngoại, đào tạo nhân 

lực làm công tác ngoại giao và nghiên cứu khoa học vẫn còn hạn chế. Tuy nhiên, nhờ được 
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Đảng nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá khách quan và từng bước điều chỉnh, khắc phục, chất 

lượng của công tác đối ngoại Việt Nam, đặc biệt là trong việc nhận diện, xử lý các mối quan 

hệ đối tác - đối tượng, không ngừng được cải thiện và nâng cao. 

3.3. Vấn đề đối tác - đối tượng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam hiện nay 

Trong tình hình thế giới hiện nay, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế vẫn là xu thế chủ 

đạo trong quan hệ quốc tế. Các quốc gia đều lấy phát triển kinh tế, vị thế quốc gia làm trọng 

tâm trong chính sách của mình. Tuy nhiên, cục diện chính trị thế giới cũng bị chi phối do sự 

cạnh tranh gay gắt giữa hai siêu cường Mỹ - Trung. Bên cạnh đó, những vấn đề an ninh truyền 

thống (chiến tranh Nga - Ukraine, nội chiến Myanmar, xung đột biên giới giữa Thái Lan - 

Campuchia) hay những vấn đề an ninh phi truyền thống (đại dịch Covid-19, khủng hoảng năng 

lượng, thiên tai, tội phạm xuyên quốc gia) đã và đang làm sâu sắc thêm sự bất ổn của thế giới. 

Các bối cảnh trên đặt ra nhiều thời cơ và thách thức cho các quốc gia cũng như Việt Nam. Một 

mặt, chúng ta có thêm cơ hội để phát triển kinh tế, hợp tác, mặt khác, chúng ta có nguy cơ bị 

cuốn vào vòng xoáy cạnh tranh quyền lực của nước lớn cũng như bị ảnh hưởng tiêu cực trước 

các vấn đề an ninh phi truyền thống.  

Trong đó, việc nhận diện đúng đắn các mặt đối tác và đối tượng trở thành yêu cầu mang 

tính cấp thiết đối với chính sách đối ngoại của Việt Nam. Việc phân định rõ những mặt hợp 

tác và những mặt đấu tranh trong quan hệ với các quốc gia và tổ chức quốc tế giúp Việt Nam 

chủ động xây dựng được sách lược phù hợp, thông qua đó có thể tận dụng các cơ hội hợp tác 

để phục vụ mục tiêu phát triển đất nước, đồng thời hạn chế và xử lý hiệu quả những yếu tố có 

thể làm phương hại đến lợi ích quốc gia - dân tộc. Cụ thể, với phương diện đối tác, việc nhận 

diện đúng và kịp thời cho phép Việt Nam tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, 

thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ và giao lưu quốc tế, qua đó nâng cao vị thế và uy 

tín trên trường quốc tế. Ngược lại, đối với phương diện đối tượng, việc đánh giá sớm những 

nguy cơ tiềm ẩn giúp Việt Nam chủ động xây dựng các biện pháp ứng phó phù hợp, tránh để 

các mâu thuẫn leo thang thành đối đầu hoặc xung đột không cần thiết.   

Với vị trí địa chính trị quan trọng ở khu vực Đông Nam Á nói riêng và Ấn Độ Dương - 

Thái Bình Dương nói chung, Việt Nam dành được quan tâm và lôi kéo của các nước lớn trong 

bối cảnh cạnh tranh chiến lược hiện nay. Trước thực tế đó, Việt Nam tiếp tục kiên định thực 

hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và đưa ra chính sách quốc phòng “Bốn không”. Đó là 

các nguyên tắc: không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước 

kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác; 

không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Đường lối này thể 

hiện rõ lập trường nhất quán của Việt Nam trong việc tránh bị cuốn vào các vòng xoáy cạnh 

tranh quyền lực, đồng thời hạn chế nguy cơ hình thành thêm các mối quan hệ đối đầu, thù 

địch. Chính sách “Bốn không” không chỉ góp phần bảo đảm an ninh, chủ quyền quốc gia mà 

còn tạo dựng niềm tin đối với cộng đồng quốc tế, khẳng định Việt Nam là một quốc gia yêu 

chuộng hòa bình, có trách nhiệm và đáng tin cậy. Nhờ đó, Việt Nam duy trì được quan hệ cân 

bằng với các nước lớn, mở rộng hợp tác với nhiều đối tác khác nhau mà không làm phương 

hại đến lợi ích cốt lõi của mình. 

Những năm gần đây, tư duy về đối tác - đối tượng trong chính sách đối ngoại của Việt 

Nam còn được biểu hiện thông qua trường phái ngoại giao “cây tre Việt Nam” - một cách diễn 

đạt sinh động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, “dĩ bất biến, ứng vạn biến” của nước 

ta. Lý do dùng hình ảnh cây tre để làm biểu tượng là vì đây là loại cây với gốc vững chắc, cành 

uyển chuyển, mềm dẻo nhưng rất kiên cường trước bão tố, thời tiết khắc nghiệt, hình ảnh cây 

tre chính là hiện thân của dân tộc Việt Nam. Liên hệ với trường phái ngoại giao “cây tre Việt 

Nam”, “gốc vững” chính là thực lực của ta, “thân chắc” là lợi ích quốc gia dân tộc và “cành lá 

uyển chuyển” là cách thức mà chúng ta ứng xử trong ngoại giao (Trường Giang, 2024). Cách 
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tiếp cận này cho phép Việt Nam vừa mở rộng hợp tác, vừa kiểm soát bất đồng và không để 

mình bị rơi vào thế đối đầu hay lệ thuộc. Bàn về hoạt động đối ngoại - ngoại giao, nhà ngoại 

giao Nguyễn Mạnh Cầm từng cho rằng, hoạt động này cần phải tiến hành hết sức linh hoạt 

trên cơ sở vừa bám sát tình hình trong nước, vừa căn cứ vào sự chuyển biến của tình hình thế 

giới, đặc biệt là những đảo lộn nhanh chóng, sâu sắc và phức tạp. Đây là một vấn đề mang tính 

nghệ thuật cao, bởi lẽ ngoại giao cũng vừa là khoa học mà cũng vừa là nghệ thuật, “ngoại giao 

phản ánh thời đại, mang hơi thở của thời đại, ghi dấu ấn của thời đại và góp phần làm nên thời 

đại” (Nguyễn, 2005, tr. 17). Có thể thấy, chính sách quốc phòng “Bốn không” và trường phái 

ngoại giao “cây tre Việt Nam” chính là những minh chứng thực tiễn cho nghệ thuật ngoại giao 

Việt Nam liên quan đến phạm trù đối tác - đối tượng trong bối cảnh cạnh tranh nước lớn và 

đầy bất ổn về an ninh truyền thống và phi truyền thống hiện nay.  

Ở khía cạnh lý luận, một số quan điểm gần đây của các tác giả như Phạm và Nguyễn 

(2021) cũng đưa ra gợi ý về việc làm mềm hóa, linh hoạt, uyển chuyển hơn thuật ngữ “đối 

tượng” bằng thuật ngữ “thách thức”. “Thách thức” ở đây không chỉ bao gồm âm mưu, hành 

động của các “thế lực thù địch”, những diễn biến và nguy cơ xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn 

lãnh thổ của Việt Nam mà còn cả những vấn đề an ninh phi truyền thống. Theo Phạm và 

Nguyễn (2021) đánh giá, đây là cách tiếp cận mang tính định lượng, giúp phân định rõ ràng 

hơn vấn đề “đối tượng” trong ứng xử. Ở góc nhìn cá nhân, chúng tôi cũng cho rằng cách tiếp 

cận này khá mới mẻ khi bàn về phạm trù “đối tượng” khi nhìn nó không chỉ như những chủ 

thể có ý thức (quốc gia, tổ chức quốc tế…) mà còn bao gồm cả những chủ thể phi ý thức (các 

vấn đề an ninh phi truyền thống). Bàn về sắc thái từ, “thách thức” cũng mang giọng điệu trung 

tính và ít nghiêm trọng, gay gắt hơn. Bên cạnh đó, trong bối cảnh tiếp cận đa dạng, đa chiều 

về an ninh hiện nay, “thách thức” cũng bao hàm đầy đủ các khía cạnh của an ninh hơn. Tuy 

nhiên, “thách thức” khi đặt chung với “đối tác” lại chưa thật sự cân xứng về mặt ngữ nghĩa vì 

“đối tác” vẫn thiên về các chủ thể ngoại giao vốn có ý thức, hành vi và trách nhiệm trong quan 

hệ quốc tế như quốc gia, nhà nước, tổ chức quốc tế... trong khi thách thức lại bao hàm cả những 

chủ thể tự nhiên, phi ý thức như các vấn đề an ninh phi truyền thống (như thiên tai, dịch bệnh… 

vốn xảy ra tự nhiên, phi ý chí). Do đó, đây có thể xem là một hướng gợi mở đáng cân nhắc, 

song cần tiếp tục nghiên cứu để tìm ra thuật ngữ thay thế cân xứng hơn về mặt cấp độ chủ thể.  

Gần đây, Đại hội XIV của Đảng được tổ chức vào tháng 01/2026 đã nêu phương hướng 

đối ngoại chính của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay như sau: “Thực hiện nhất quán đường 

lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương 

hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại” (Đảng Cộng sản Việt Nam, 2026b, tr. 8). Như vậy, 

phương hướng ngoại giao của Việt Nam tại thời điểm hiện tại vẫn là tiếp tục kiên trì theo con 

đường độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, tăng cường và nâng cao chất lượng quan 

hệ ngoại giao với các quốc gia và tổ chức quốc tế. Thông qua đó, thúc đẩy lợi ích quốc gia - 

dân tộc và thực hiện bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Điều này còn cho thấy, tinh thần đối tác - 

đối tượng vẫn tiếp tục hiện diện xuyên suốt trong đường lối đối ngoại hiện nay của Việt Nam, 

khi nước ta vẫn vừa chủ động mở rộng hợp tác với các đối tác trên tinh thần bình đẳng, cùng 

có lợi, vừa kiên định bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc trước mọi nguy cơ, thách thức từ bên 

ngoài. 

Từ những phân tích trên, có thể rút ra một số yêu cầu đặt ra trong việc tiếp cận và xử lý 

vấn đề đối tác - đối tượng hiện nay ở Việt Nam như sau: (1) Việc đánh giá và xử lý đối tác - 

đối tượng cần được đặt trên cơ sở kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, bảo đảm tính 

khách quan, toàn diện, trong đó lấy lợi ích quốc gia - dân tộc làm thước đo căn bản; (2) Đối 

với mặt đối tác, cần phát triển và đưa mối quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, có hiệu quả và 

đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên; (3) Trong xử lý quan hệ với mặt đối tượng, cần kiên 

trì nguyên tắc mềm dẻo, linh hoạt, tránh để mâu thuẫn phát triển theo chiều hướng đối đầu, 

phức tạp. Bên cạnh đó, cần tránh suy diễn rằng những chủ thể nào có quan điểm trung lập hoặc 
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im lặng, không bày tỏ sự ủng hộ đối với Việt Nam thì đều là đối tượng; (4) Tiếp tục đẩy mạnh 

công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược và đào tạo nguồn nhân lực đối ngoại chất lượng cao; 

(5) Tăng cường sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, ban ngành trong việc triển khai chính 

sách đối ngoại một cách đồng đều và hiệu quả; và (6) Tăng cường ngân sách và các nguồn vốn 

tài trợ cho hoạt động đối ngoại (đào tạo nhân lực, nghiên cứu chính sách, dự báo tình hình).  

Có thể thấy, việc vận dụng linh hoạt tư duy đối tác - đối tượng vào trong bối cảnh hiện 

nay đã cho thấy sự trưởng thành và bản lĩnh của Đảng trong vấn đề đối ngoại. Đây là cơ sở 

quan trọng để Việt Nam tiếp tục giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đồng thời nâng cao 

vị thế và vai trò của mình trong khu vực và trên thế giới. 

4. Kết luận  

Nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị khóa VI (5/1988) đã đánh dấu sự thay đổi tư duy bạn 

- thù trong chính sách đối ngoại của Việt Nam trong thời kỳ Đổi Mới. Từ coi quan hệ với một 

số quốc gia là “hòn đá tảng” hay “kẻ thù”, Việt Nam đã tích cực bình thường hóa quan hệ và 

mở rộng quan hệ ngoại giao với nhiều quốc gia và tổ chức, diễn đàn quốc tế… Bên cạnh đó, 

Việt Nam cũng thay đổi cách tiếp cận từ “bạn - thù” thành “đối tác - đối tượng” khi diễn giải 

về mối quan hệ với các quốc gia trên thế giới. Những điều chỉnh mang tính tích cực, khoa học 

về mặt tư duy này đã giúp cho quan hệ ngoại giao và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế 

ngày càng phát triển và vững mạnh, khẳng định sự lãnh đạo tài tình, đúng đắn của Đảng. Hiện 

nay, trước bối cảnh quốc tế đầy biến động và phức tạp, Việt Nam kiên định đi theo con đường 

ngoại giao độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa được biểu hiện thông qua chính sách 

quốc phòng “Bốn không”, trường phái ngoại giao “cây tre Việt Nam” cũng như những phương 

hướng đối ngoại được Đảng đề ra trong các Văn kiện Đại hội Đảng. Dưới sự lãnh đạo của 

Đảng và Nhà nước, mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước sẽ ngày càng vững 

mạnh và ổn định. Nhờ đó, Việt Nam sẽ có thêm nhiều sự ủng hộ và hỗ trợ từ bè bạn quốc tế 

để phục vụ cho công cuộc xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 
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